
Ngoại tệ VND

1 DỊCH VỤ TÀI KHOẢN THANH TOÁN CÓ NHIỀU SỐ HIỆU

1.1
Phí đăng ký mở Tài khoản thanh toán có nhiều số hiệu 

* Áp dụng cho TK cấp 1 & thu một lần khi Khách hàng đăng ký
Theo thỏa thuận

1.000.000 VND/tài 

khoản có nhiều số hiệu 

cấp 1

1.2

Phí duy trì và sử dụng dịch vụ tài khoản nhiều số hiệu.

* Áp dụng cho việc duy trì, sử dụng số hiệu TK  cấp 2 & tần suất thu phí 

theo thỏa thuận.

Theo thỏa thuận

1.3 Phí duy trì và sử dụng dịch vụ (trường hợp có kết nối hệ thống) Theo thỏa thuận

2 Phí đăng ký sử dụng dịch vụ internet banking không thu phí

3 Phí thường niên cho dịch vụ thanh toán 500,000 VND/tài khoản

4 Chuyển khoản trong nước

4.1 Chuyển tiền giữa các tài khoản của 1 khách hàng trong VPBank không thu phí

4.2 Chuyển tiền trong VPBank không thu phí

4.3 Chuyển tiền liên ngân hàng

4.3.1 Chuyển tiền liên ngân hàng (thông thường)

VND 0.015% 14.000 VND

AUD 0.10% 3 AUD 60 AUD

JPY 0.10% 433 JPY 7200 JPY

CAD 0.10% 3CAD 60 CAD

EUR 0.10% 3 EUR 60 EUR

USD 0.10% 3 USD 50 USD

GBP 0.10% 3 GBP 60 GBP

SGD 0.10% 3 SGD 60 SGD

CHF 0.10% 3 CHF 60 CHF

DKK 0.10% 3 DKK 60 DKK

SEK 0.10% 3 SEK 60 SEK

4.3.2 Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 0.015% 14.000 VND 950,000 VND

5 Chuyển khoản đi nước ngoài 0,2% 5 USD 300 USD 

0,2% 5.5 EUR 310 EUR

0,2% 7 SGD 430 SGD

0,2% 7 CAD 408 CAD

0,2% 4.8 GBP 285 GBP

0,2% 720 JPY 43200 JPY

0,2% 7.7 AUD 460 AUD

5.1 Điện phí đi nước ngoài 5 USD

5.5 EUR

7 SGD

7 CAD

4.8 GBP

720 JPY

7.7 AUD

5.2 Phí Our 25 USD

30 EUR

36 SGD

34 CAD

35 GBP

0.1% Phí chuyển tiền đi nước ngoài JPY

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ INTERNET BANKING CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC TRÊN HỆ THỐNG CMP

Tối đa (Max)STT Nội dung
Mức thu

Tối thiểu (Min)

(Thông báo khách hàng)



Ngoại tệ VND
Tối đa (Max)STT Nội dung

Mức thu
Tối thiểu (Min)

38 AUD

6 Thanh toán định kỳ

6.1 Phí đăng ký dịch vụ sử dụng thanh toán định kỳ Không thu phí

6.2 Thanh toán định kỳ giao dịch trong cùng hệ thống VPBank Không thu phí

6.3 Thanh toán định kỳ giao dịch ngoài hệ thống VPBank (trong nước )
Áp dụng biểu phí theo từng loại thanh 

toán ngoài hệ thống (trong nước)

Áp dụng biểu phí theo từng loại thanh 

toán ngoài hệ thống (trong nước)

7 Thanh toán hóa đơn(*) Không thu phí

8 Thanh toán lương/ lô theo danh sách

8.1
Thanh toán lương/lô cho người thụ hưởng có tài khoản trong cùng hệ 

thống VPBank
Không thu phí

8.2
Thanh toán lương/lô cho người thụ hưởng có tài khoản ngoài hệ thống 

VPBank (Bằng VND)

Áp dụng như thanh toán chuyển tiền đi 

trong nước bằng VND

8.3
Thanh toán lương/lô cho người thụ hưởng có tài khoản ở trong nước bằng 

Ngoại tệ qua Internet Banking

Áp dụng như thanh toán chuyển tiền đi 

trong nước bằng ngoại tệ

8.4
Thanh toán lương/lô cho người thụ hưởng có tài khoản ở nước ngoài  qua 

Internet Banking

Áp dụng như thanh toán chuyển tiền đi 

nước ngoài 

9 Phí quản lý dòng tiền Theo thỏa thuận Theo thỏa thuận

1 Biểu phí trên áp dụng đối với khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp

2 Các phí quy định tại Biểu Phí chưa bao gồm thuế GTGT (VAT) trừ các loại phí thuộc loại không thu thuế GTGT (VAT) theo quy định của pháp luật.

3 VPBank không hoàn trả lại phí đã thu trong trường hợp khách hàng yêu cầu hủy bỏ dịch vụ hoặc dịch vụ không được thực hiện vì sai sót, sự cố không phải do lỗi của VPBank gây ra.

4 Biểu phí này có thể được VPBank thay đổi và công bố trên website https://https://www.vpbank.com.vn.

5 Phí được tính bằng VND hoặc ngoại tệ tương đương theo tỷ giá do VPBank công bố tại thời điểm thu phí

6 VPBank được áp dụng mức phí, giá với từng phân khúc KH/hoặc đối với các KH đáp ứng các điều kiện nhất định theo quy định của VPBank trong từng thời kỳ

7

8 Các nội dung khác được quy định theo hướng dẫn của VPBank trong từng thời kỳ

Các chi phí thực tế khác như thuế, phí của ngân hàng khác tham gia vào dịch vụ, bưu phí, điện phí (Swift, Telex, Fax…), các chi phí khác phải trả cho bên thứ 

Lưu ý: 


